
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
21/01/1978 026178004985

Kỹ sư Kinh tế vận tài 
và du lịch

Định giá xây dựng II
BQL các dự án Đầu tư xây 

dựng - Chi nhánh Tổng 
Đại học Giao thông vận tải

2 Nguyễn Thị Thục 11/10/1998 001198014436 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP CONINCO 

Máy xây dựng và công trình 
Đại học Giao thông vận tải

3 Phạm Thành Nam 29/06/1979 037079003560 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn, đầu 
tư, xây dựng Bắc Á - Hà Nội

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

4 Nguyễn Thúy Hạnh 03/09/1985 035185000139 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Tổng công ty đường sắt Việt 
Nam

Đại học Giao thông vận tải

5 Nguyễn Thị Thảo 23/10/1999 027199005808 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Tư vấn Thành An 

191
Đại học Xây dựng Hà Nội

6 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 23/08/1994 025194011608
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Xây Dựng 
Thương Mại B&C Việt Nam

Đại học Công nghiệp Việt - 
Hung

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

7 Hồ Văn Chung 22/03/1984 040084025638
Kỹ sư Xây dựng Thủy 

lợi - Thủy điện
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Ecoba 
Việt Nam

Đại học Bách khoa - Đại học 
Đà Nẵng

8 Phạm Thành Lê 13/06/1974 034074000016
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III Công ty TNHH KSPVN Đại học Xây dựng

9 Nguyễn Trí Mạnh 30/05/1984 040084001284
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Văn phòng tư vấn và 
chuyển giao công nghệ xây 

Đại học Kiến trúc Hà Nội

10 Trương Hồng Quang 28/12/1985 025085000017
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III
Văn phòng tư vấn và 

chuyển giao công nghệ xây 
Đại học Kiến trúc Hà Nội

11 Lê Quốc Hùng 07/06/1988 040088000996
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III
Văn phòng tư vấn và 

chuyển giao công nghệ xây 
Đại học Xây dựng

12 Nguyễn Thị Thúy 26/05/1992 034192014673
Kỹ sư Quản lý Xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Thương 
mại và Phát triển Xây dựng 

Đại học Xây dựng

13
Trần Thị Huyền 

Trang
21/05/1987 019187001036 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần xây dựng 
kiến trúc ARCHN

Đại học Giao thông vận tải

14 Phạm Thị Nga 16/04/1982 034182005524
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần xây dựng 
PRIS GROUP

Đại học Giao thông vận tải

15 Nguyễn Trọng Vũ 08/02/1985 001085005721
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và 

xây dựng Tuấn Phong
Đại học Xây dựng

16 Từ Minh Đức 17/10/1981 024081000334
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần đầu tư & 
Phát triển Bất Động Sản 

Đại học dân lập Hồng Bàng

17 Nguyễn Huy Đức 31/07/2000 001200037446 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Ban quản lý các dự án - 
Bệnh viện Trung ương 

Đại học Xây dựng Hà Nội

HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD ngày 27/12/2025

(kèm theo Thông báo số:  32/TB-VACE ngày 25/12/2025 )



18 Nguyễn Văn Phú 07/02/1995 024095007335 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần xây dựng, 
thương mại và vật liệu Sông 

Đại học Mỏ - Địa chất

19 Nguyễn Văn Tuấn 20/07/1988 024088016798
Kỹ sư Công nghệ Vật 

liệu xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH kinh doanh 
và xây dựng Trường Phát

Đại học Xây dựng

20 Nguyễn Nam Khánh 29/11/1996 001096030160
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH đầu tư Hùng 
Minh

Đại học Xây dựng

21 Nguyễn Văn Nam 20/06/1984 038084003216
Kỹ sư Xây dựng 

Đường bộ
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng B&R Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

22 Chế Thị Thuỳ Liên 10/07/1993 040193026132
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình biển
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần xây dựng 
và đầu tư Nam Giang

Đại học Xây dựng Hà Nội

23 Ninh Đắc Long 09/03/1981 024081025912
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Phạm 

Đại học Thủy lợi

24 Lưu Văn Dũng 20/05/1980 001080044797
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

Định giá xây dựng III
BQL dự án ĐTXD huyện 
Bắc Quang nay là BQL dự 

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải 

25 Dương Nguyên Ngọc 29/01/1981 017081006848
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH MTV Bình 

Minh Hiếu
Đại học Xây dựng

26 Phạm Thanh Hải 26/02/1977 038077012920
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH xây dựng và 
kinh doanh Nhà Đẹp

Đại học Xây dựng Hà Nội

27 Đinh Văn Trung 04/08/1989 001089042771
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH đầu tư và 
xây dựng TT Hà Nội

Đại học Quốc tế Bắc Hà

28 Bùi Gia Linh 01/07/1999 001199024591 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH đầu tư và 

xây dựng TT Hà Nội
Đại học Xây dựng Hà Nội

29 Hồ Xuân Nam 25/05/1983 001083040367
Kỹ sư Kinh tế - QTDN 

dầu khí
Định giá xây dựng III

Công ty CP Sông Đà 10 - 
Tổng công ty Sông Đà

Đại học Mỏ - Địa chất

30 Lương Hữu Thọ 31624 001086002793
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH thương mại 
và Xây dựng Trường An 

Đại học Giao thông vận tải

31 Lê Văn Hùng 30602 038083000260 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Đầu tư công 

nghệ mới Việt Nam
Đại học Xây dựng

32 Nguyễn Thị Thu Nga 31985 027187000872
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Đầu tư công 

nghệ mới Việt Nam
Đại học Xây dựng

33 Phạm Quốc Bình 33555 034091000015
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH Đầu tư công 
nghệ mới Việt Nam

Đại học Xây dựng

34 Dương Đức Thắng 33079 001090004343
Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường
Định giá xây dựng III

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU 

Đại học Bách khoa Hà Nội

35 Mai Văn Trường 29627 036081001077
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DẠ HỢP

Đại học Giao thông vận tải

36 Phạm Duy Hiếu 26759 031073016033
Kỹ sư Điện tử - Viễn 

thông
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH 

Viện đại học Mở Hà Nội

37 Ngô Gia Đức 28442 024077000160
Kỹ sư Thuỷ văn - Môi 

trường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH 

Đại học Thuỷ lợi

38 Lê Minh Chương 30966 038084004395 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH 

Đại học Giao thông vận tải 
TP. Hồ Chí Minh

39 Ngô Văn Khải 26/12/1990 001090015065
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Trung tâm thương mại và 
dịch vụ - Tổng công ty vận 

Đại học Giao thông vận tải

86 Phan Đăng Mạnh 01/01/1994 042094011978
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Đầu tư 
xây dựng Ricons

Đại học Xây dựng



41 Ngô Văn Khánh 10/12/1983 036083002473
Kỹ sư Quy hoạch và 
Quản lý GTVT đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng 

và cơ khí DELTA E&C
Đại học Giao thông vận tải

42 Nguyễn Quang Hưng 25/04/1980 030080017692
Kỹ sư Bảo đảm an toàn 

đường thủy
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển du lịch Vinaconex

Đại học Hàng hải

43 Lê Viết Mạnh 20/09/1985 038085026734
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng- Thương mại Hồng 

Đại học Kiến trúc Hà Nội

44
Nguyễn Thị Minh 

Thu
05/10/1981 001181038993

Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử 
- Viễn thông

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần hóa nhựa 

Việt Trung
Đại học Bách khoa Hà Nội

45 Nguyễn Cao Sơn 30/08/1982 001082046962
Kỹ sư Thủy nông - Cải 

tạo đất
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III Công ty CP Sông Đà 7.02 Đại học Thủy lợi 

46 Đinh Trọng Thể 12/02/1983 024083010682
Sư phạm Kỹ thuật điện 

(Trình độ đại học)
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III Công ty CP Sông Đà 7.02

Đại học Kỹ thuật công 
nghiệp - Đại học Thái 

47 Nguyễn Văn Long 18/09/1981 001081016926
Kỹ sư Công trình Thủy 

lợi
Định giá xây dựng III Công ty CP Sông Đà 7.02 Đại học Thủy lợi 

48 Lưu Việt Hà 09/06/1977 001177042247 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng và thương mại FLC
Đại học Xây dựng Hà Nội 

49 Đinh Văn Hùng 28/10/1992 035092014567
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
II

Công ty TNHH xây dựng 
T&T Hà Nam

Đại học Xây dựng 

50 Trịnh Thế Hải 10/03/1970 017070003397
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng 
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng số 18.1

Đại học Xây dựng 

51 Vũ Quốc Dũng 19/06/1988 035088009159
Kỹ sư Địa chất thuỷ 
văn - Địa chất công 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

II
Công ty TNHH xây dựng 

T&T Hà Nam
Đại học Mỏ - Địa chất 

52 Phạm Đức Việt 23/07/1991 031091005319
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công Ty TNHH Tư vấn và 
Xây dựng CDC Việt Nam

Đại học Xây dựng

53 Phan Quang Thông 15/09/1982 049082017151 Kỹ sư Cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công Ty cổ phần tư vấn 
công nghệ, thiết bị và kiểm 

Đại học dân lập Duy Tân

54 Nguyễn Thanh Huy 04/12/1988 046088001069
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng Lâm Oanh

Đại học dân lập Duy Tân

55 Đào Thị Hương 01/11/1996 034196000988 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP tư vấn và thiết 

kế Kiến trúc Việt Nam
Đại học Xây dựng

56 Nguyễn Văn Hiển 01/08/1979 030079009472
Kỹ sư Xây dựng 

Đường bộ
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế kỹ thuật xây dựng Hà Nội 

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

57 Nguyễn Trọng Tuấn 19/02/1973 035073006705
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế kỹ thuật xây dựng Hà Nội

Đại học Giao thông vận tải

58 Đinh Tiến Hoàng 06/08/1993 025093010363 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế kỹ thuật xây dựng Hà Nội

Đại học Công nghiệp Hà Nội

59 Trần Đức Hậu 30/04/1985 033085007640
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng số 1 Thăng Long
Đại học Xây dựng

60 Lê Ánh Tuyết 16/11/1974 001174017008
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường bộ
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng số 1 Thăng Long

Đại học Giao thông vận tải 

61 Nguyễn Thị Cúc 17/04/1974 040174006934 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng số 1 Thăng Long
Đại học Xây dựng Hà Nội

62 Bùi Thị Nga 08/03/1984 036184000200
Kỹ sư Kinh tế vận tải 

thuỷ bộ
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng số 1 Thăng Long

Đại học Giao thông vận tải 



63 Vũ Trọng Thuật 23/11/1980 030080007536
Kỹ sư Điều khiển học 

kỹ thuật
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng số 1 Thăng Long

Đại học Giao thông vận tải 

86 Nguyễn Thị Tâm 04/03/1981 024181000766 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng số 1 Thăng Long
Đai học Xây dựng

65 Nguyễn Ngọc Duy 05/09/1991 001091026298
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng Thành Công
Đại học Đông Đô

66 Trần Như Lục 21/01/1984 036084013902
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II Công ty TNHH VDG SEA Đại học Lương Thế Vinh

67 Nguyễn Đức Kết 08/08/1984 034084009395
Kỹ sư Công nghệ vật 

liệu xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
II

Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng số 1 Thăng Long

Đại học Xây dựng

68 Phan Quang Thắng 23/12/1983 038083000282
Cao đẳng Kinh tế xây 

dựng 
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư vấn và 
xây dựng Thành Công

Cao đẳng Xây dựng số 2

69 Bùi Thị Hương 13/02/1980 034180006130 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng số 1 Thăng Long
Đai học Xây dựng

70 Lê Văn Quân 11/08/1989 038089006657
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

71 Bùi Văn Hòa 15/10/1987 017087000510
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Xây dựng

72 Vương Duy Khánh 02/03/1986 038086007360
Kỹ sư Kinh tế và Quản 

lý doanh nghiệp
Định giá xây dựng II Ban Quản lý dự án 7

Đại học Kỹ thuật Giao thông 
đường bộ Quốc gia Mát-xcơ-

73 Nguyễn Quỳnh Anh 27/09/1995 033195003480 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II Ban Quản lý dự án 7 Đại học Giao thông vận tải

74 Nguyễn Quang Minh 02/05/1972 001072018365 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Lộc Việt Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

75
Nguyễn Mạnh 

Cường
17/07/1995 001095022368

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn xây 
dựng và thương mại Etacons

Đại học Xây dựng

76 Ngô Hải Đăng 24/09/1999 031099013361
Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Tư vấn xây 
dựng và thương mại Etacons

Đại học Hàng hải Việt Nam

77 Nguyễn Kim Quỳnh 31/07/1970 001070012278
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn và 
xây dựng Thành Công

Đại học Kiến trúc Hà Nội

78 Quách Ngọc Thọ 03/04/1993 017093001376
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Đông Đô

79 Trịnh Thị Liên 09/06/1992 038192044446 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Tổng Công ty Xây dựng 
Nông nghiệp Việt Nam - 

Đại học Giao thông vận tải

80
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
29/06/1995 034195012441 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng và Kinh doanh 

Đại học Xây dựng

81 Đàm Minh Anh 10/11/1988 040088024525
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần năng 
lượng Nậm Củm 5

Đại học Giao thông vận tải

82 Nguyễn Thị Thúy 19/07/1989 035189000021 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần ĐTXD 

Vinacon Việt Nam
Đại học Giao thông vận tải

83
Mai Thị Hồng 

Nhung
22/07/2000 036300011856

Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty CP Kiến trúc xây 

dựng Nam Hồng Hà
Đaị học Thủy lợi

84 Đỗ Văn Nam 12/04/1985 034085015719
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần Đầu tư 
xây dựng Đức Tâm Thành

Đại học Xây dựng



85 Cao Khánh Lê 13/02/1994 040194036797
Cao đẳng Quản lý xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Công ty Cp xây dựng Việt 
Nam

Cao đẳng Giao thông vận tải 
Miền trung

86 Nguyễn Văn Bách 20/04/1984 034084026858
Kỹ sư Tin học xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II Công ty CP Trung Anh Đại học Xây dựng


